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ABSTRACT 
 
 In fish artificial breeding, the gestagens C21 (including corticoids) are used as oocyte 
maturation inducing factors. The effective gestagens ever used in resolving dose injection for 
fish oocyte maturation in Vietnam aquaculture are progesterone (P), 17α-hydroxy-20β-
dihydroprogesterone (17,20P) và deoxycorticosterone acetate (DOCA). Following a proper 
priming, the optimal doses of 17,20P – the most potent fish oocyte maturation inducing 
steroid in resolving injection for common carp, grass carp, silver carp, Labeo rohita, Cirrhira 
mrigala (Indian major carps), Barbodes gonionotus, B. altus, Clarias macrocephalus, C. 
gariepinus (walking catfish), Pangasius hypophthalmus, P. conchophilus  và Hemibagrus 
nemurus  are about 2.5 to 5mg/kg. Except 17,20P (which is active at a temperature above 
13oC) gestagens are only active at temperature higher than 24oC. Almost of them are 
maturation inducing but not ovulation stimulating. Therefore in breeding practice they should 
be applied together with gonadotropins or endogenous gonadotropin releasing factors (as 
GnRH analog and antidopamine). As they are soluble in the organic solvent, steroid 
preparations should be injected peritoneally. As the steroids, all gestagens are resistant to 
microoganisms, can be easily stored in room temperature conditions, relatively cheap and 
readily available. Application of the steroid hormones in Southern Vietnam is very 
perspective. 
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Cơ chế hormon điều khiển sự chín noãn bào cá (H. 1) – một quá trình quan trọng đưa 
đến tình trạng sinh sản ngày nay được hiểu biết tương đối tốt. 17α-hydroxy-20β-
dihydroprogesterone (17,20P) và các gestagen khác nổi lên như một nhóm hoạt chất có triển 
vọng được sử dụng để kích thích cá sinh sản [1]. 
 
Gestagen và lịch sử những thí nghiệm gây chín noãn bào cá in vivo 
 
 Thuật ngữ gestagen có nguồn gốc Latinh, từ gestation là sự mang thai và gen nghĩa là 
tạo ra. Gestagen là nhóm hormon steroid có 21 nguyên tử carbon trên khung phân tử; chất 
điển hình là progesteron, còn có các tiền chất và dẫn xuất của nó. Cơ quan chính sản xuất 
gestagen là thể vàng trong buồng trứng. Tuy nhiên, theo danh pháp các hormon steroid thì 
những steroid có 21 nguyên tử C trên khung đều có tên gốc là pregn  (từ chữ pregnancy tiếng 
Anh có nghĩa là sự mang thai). Do đó các hormon của phần vỏ tuyến trên thận, trừ các 
androgen có 19 nguyên tử carbon, thường được gọi theo xuất xứ là corticosteroid, về mặt hoá 
học cũng có thể nằm trong nhóm các gestagen. Điều thú vị là, trong khi các hormon steroid 
tác động chủ yếu lên gen (đơn vị di truyền) thì gen đáp ứng với progesteron và gen đáp ứng 
với các glucocorticosteroid lại giống nhau đến nỗi có thể coi chúng là đồng nhất về mặt chức 
phận [13]. 
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Phần sau của bài này cho thấy các corticosteroid và dẫn xuất có tác dụng gây chín 
noãn bào cá tương tự các gestagen có xuất xứ từ thể vàng hoặc các dẫn xuất của progesteron 
(H.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H.1 Sơ đồ cơ chế hormon điều khiển sự chín noãn bào cá trong trục Não bộ - Tuyến yên – Nang trứng, trong đó 
các hormon steroid – gestagen tác động trực tiếp lên noãn bào. Bên phải là những chất ngoại sinh có thể kích 
thích gián tiếp hoặc trực tiếp sự chín noãn bào [5]. 
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H.2    Cấu tạo các phân tử gestagen có khả năng gây chín noãn bào cá in vitro và in vivo thường gặp [1]  
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Năm 1985, Nagahama và Adashi [15], lần đầu tiên, nhận dạng steroid nội sinh gây 
chín noãn bào ở loài cá Oncorhynchus rhodurus. Đó chính là 17α-hydroxy-20β-
dihydroprogesterone (17,20P). Từ đó Nagahama (1997) đề xuất mô hình hai kiểu tế bào nang 
trứng tạo hormon steroid điều khiển sự chín của noản bào cá (H.3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Về sau 17,20P được chứng minh là một trong hai hormon steroid tự nhiên gây chín 
mạnh nhất cho noãn bào cá in vitro và in vivo.  17,20P cũng được sản xuất trong nang trứng 
của nhiều loài thuộc nhiều bộ cá xương [1].  
  

Tuy nhiên, những thực nghiệm thành công khi dùng các gestagen in vivo để kích thích 
cá sinh sản đã có khá lâu trước khi  17,20P được phát hiện như hormon steroid tự nhiên nội 
sinh gây chín noãn bào cá. Trước hết là công trình của Kirshenblat (Киршенблат, 1952), [19] 
khi kích thích sự chín và rụng trứng in vivo  thành công cho cá chạch Misgurnus fossilis  bằng 
progesteron, corticosteron acetat (DOCA) và cả methyltestosteron.  Sau đó cũng chính nhà 
nghiên cứu này chứng minh hoạt tính gây chín của cortison (Kirshenblat, 1958) khi dùng 
chung với LH để gây chín và rụng trứng cho loài cá chạch nói trên. 
  

Những công trình điển hình dùng các gestagen khác nhau để kích thích cá sinh sản 
nhân tạo thành công có thể được kể là Cassifour và Chambolle (1975) với progesteron trên cá 
đối Crenimugil labrosus; Popov và Budarin (Попоп, Бударин, 1976) [20] với progesteron 
cho cá chép; Jalabert và ctv., (1977)  với 17,20P cho cá chép [14] ; Burlakov và ctv., 
(Бурлаков и др, 1986, 1988) với cortexolon cho cá chép và cá trắm cỏ[18]; Richter và ctv., 
(1985) với  17α-hydroxyprogesteron trên cá trê phi Clarias gariepinus . Riêng 17,20P còn 
đươc dùng để kích thích sinh sản cá trê trằng C. batrachus [12], cá chình châu Á Anguilla 
japonicus [16], cá chình châu Âu A. anguilla [17]. 
 
Những nghiên cứu về gestagen, đặc biệt là 17,20P trên cá ở miền Nam Việt Nam 
  

Việc sử dụng các gestagen – những steroid C21 trong sinh sản nhân tạo cá có một số 
thuận lợi so với các kích dục tố là protein (như HCG hay não thuỳ - tuyến yên cá) hoặc 
GnRH-A (gonadotropin releasing hormone analog) là chất peptid. Đó là các gestagen dễ được 
định lượng (xác định hoạt tính thông qua trọng lượng hoạt chất), chịu được nhiệt độ cao 
(khoảng 100oC), không bị phân huỷ bởi vi sinh vật [2]. Riêng 17,20P còn nổi trội so với các 

H.3      Mô hình hai kiểu tế bào (tế bào vỏ - thecal cell và tế bào hạt – granulosa cell), tham gia 
vào quá trình tạo 17,20P [15]. 
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gestagen khác. Đó là, ngoài hoạt lực cao hơn, nó có thể phát huy tác dụng ở 13oC [14], nhiệt 
độ rất thấp, có thể gặp trong đầu vụ sản xuất giống cá ở miền Bắc nước ta. B.1 nêu liều quyết 
định có hiệu quả kích thích sinh sản của ba loại gestagen phổ biến trên một số loài cá nuôi ở 
miền Nam Việt Nam.  

 
Bảng 1. Liều quyết định có hiệu quả kích thích sinh sản (tỷ lệ cá rụng trứng trên 70%) của ba 

loại gestagen phổ biến trên một số loài cá nuôi ở miền Nam Việt Nam. 
 

 
Gestagen và loài cá 

 
Liều, mg/kg 

 
Ghi chú và tác giả 

Progesteron   
Chép  15 Lê Văn Dân, Nguyễn Tường Anh, 2009, chưa 

công bố 
Trê phi 15 – 25 Nguyễn Tường Anh, 1999 
Rôhu 15 Lê Văn Dân và ctv., 2007 

   
DOCA   
Rôhu 10 Nguyễn Tường Anh, 1999, Lê văn Dân và ctv., 

2009 
Trê vàng 2,5 – 5  Nguyễn Tường Anh và ctv., 2002, Nguyễn 

Tường Anh, 2008 
Mè trắng 20 Nguyễn Tường Anh, 1999 

   
17,20P   
Chép 3 Nguyễn Thị Yến Linh và ctv., 2006 

Trắm cỏ 4 Lê Văn Dân và ctv., 2007 
Mè trắng 4 Nguyễn Tường Anh, 1999 
Mè hoa 9 Nguyễn Tường Anh, 1999 
Mrigal 9 Nguyễn Tường Anh, 1999 
Rôhu 3 Lê Văn Dân và ctv., 2007 

Mè vinh 1 Nguyễn Tường Anh, Phan Văn Kỳ, 2005 
He vàng 2,5 Nguyễn Tường Anh, Phan Văn Kỳ, 2005 
Trê vàng 2,5 Nguyễn Tường Anh, 2006 
Trê phi 3 Nguyễn Tường Anh, 2006 

Tra 5 Nguyễn Tường Anh, 2006 
Hú 5 Nguyễn Tường Anh, 2006 

Lăng vàng 5 Bùi Thanh Tuấn, Nguyễn Tường Anh, 2008 
 
 Biết rằng các gestagen như 17,20P và cortison không bao giờ gây rụng trứng in vitro 
[11], những loài cá có thể tự đẻ trong điều kiện nhân tạo, không cần tiêm hormon, như cá trê, 
cá chép (tất nhiên tỷ lệ cá rụng trứng trong trường hợp này là khá thấp), khi được kích thích in 
vivo bằng duy nhất một gestagen vẫn có thể cho một tỷ lệ rụng trứng đáng kể (Richter và ctv., 
1985; Lê Văn Dân và Nguyễn Tường Anh, 2009).  
 
 Tuy nhiên, trong các thí nghiệm kích thích cá sinh sản, hầu hết các hormon steroid chỉ 
gây chín (final maturation) mà không gây rụng trứng. Vì vậy, để có được phản ứng đẻ trứng 
hoàn hảo, các nhà nghiên cứu đề cập việc sử dụng yếu tố có khả năng gây rụng trứng trực tiếp 
hoặc gián tiếp trong liều tiêm khởi động hoặc cùng lúc với gestagen gây chín trong liều quyết 
định gây chín và rụng trứng. Những yếu tố có khả năng gây rụng trứng như thế là các kích 
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dục tố (Kirshenblat, 1958; [20], [14], [12], [6], [3], là prostaglandin [11], hoặc những hoạt 
chất gây phóng thích kích dục tố nội sinh như GnRH-A, antidopamin [9], [7], [8], [5], [10].  
 
 Có thể nói khó khăn lớn nhất của việc đưa các gestagen – những chất chỉ gây chín 
noãn bào vào kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá là phải dùng kèm với những yếu tố gây rụng trứng 
mà trước hết là các kích dục tố như HCG, não thuỳ cá. Não thuỳ cá là chế phẩm mang hoạt 
tính không ổn định. Cuối cùng là các chất phóng thích kích dục tố. Trong số đó, các GnRH-A 
là những peptid nên cần được bảo quản trong điều kiện nhiệt độ thấp và vô trùng. Các chất 
antidopamin thì dễ bảo quản trong điều kiện bình thường nhưng có hoạt tính thấp. 
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